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BÁO CÁO 

Tổng kết việc thi hành pháp luật liên quan đến chính sách của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương đã tiến hành tổng kết việc thi hành pháp luật liên quan đến các chính sách cần đánh giá tác động tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Qua quá trình rà soát các nội dung cần sửa đổi tại Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương xác định các chính sách liên quan đến sửa đổi quy định tại Luật Thương mại và Luật Cạnh tranh có liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp. Do đó, Bộ Công Thương kính trình Chính phủ báo cáo tổng kết thi hành các quy định có liên quan đến các chính sách như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT 
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các chính sách
 1.1. Chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy định hàng giả tại Luật Thương mại 
Thực hiện Nghị quyết số 12/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội khoá 11 kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002 – 2007) và năm 2003, Chính phủ đã giao Bộ Thương mại chủ trì soạn thảo dự án Luật Thương mại (sửa đổi).

Ngày 14 tháng 6 năm 2005, Quốc hội khóa XI đã thông qua Dự án Luật Thương mại (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 7. Luật Thương mại năm 2005 được ban hành trong bối cảnh Việt Nam đàm phán gia nhập WTO. Đồng thời, năm 2005 cũng là năm Bộ Chính trị ban hành 02 chiến lược cải cách pháp luật và cải cách tư pháp (Nghị quyết số 48 và Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị). Nghị quyết số 48 đặt ra mục tiêu xây dựng hệ thống pháp luật là “xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đổi mới căn bản cơ chế xây dựng và thực hiện pháp luật; phát huy vai trò và hiệu lực của pháp luật để quản lý xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực hiện quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, góp phần đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Nghị quyết số 49 đặt ra mục tiêu xây dựng một nền tư pháp “trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao”. 

Thuật ngữ “hàng giả” đã được nhắc đến trong các quy định tại Luật Thương mại năm 2005 (khoản 4 Điều 123; điểm c khoản 1 Điều 134; điểm e khoản 1 Điều 320). Tuy nhiên, Luật Thương mại 2005 không có quy định về khái niệm “hàng giả”. Hiện nay khái niệm “hàng giả” được quy định tại tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất , buôn bán hang giả, hang cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  Trước đó, việc quy định các trường hợp được xác định là “hàng giả” cũng đã được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật ở cấp Nghị định như Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng số 140-HĐBT ngày  25-4-1991 quy định về kiểm tra, xử lý việc sản xuất, buôn bán hàng giả
; Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
; Nghị định số 08/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả
; Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2018/NĐ-CP
. Do đó, việc quy định các trường hợp được xác định là “hàng giả” không phải là một quy định mới mà chỉ có khả năng tác động đến việc phải bãi bỏ quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP.

Về bối cảnh chính trị trong thời gian qua Đảng và Nhà nước đã đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng; đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nhiều chỉ đạo, kết luận của Trung ương, Chính phủ đã xác định hàng giả, hàng nhái là một trong những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc xã hội, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng, ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp và trật tự quản lý thị trường. Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, trong đó có việc xác lập khái niệm “hàng giả” ở cấp luật, là yêu cầu mang tính chính trị – pháp lý rõ nét, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại.

Về hệ thống pháp lý: Hệ thống pháp luật hiện hành đã có các quy định liên quan đến hàng giả trong một số luật chuyên ngành và văn bản dưới luật, như pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại. Tuy nhiên, Luật Thương mại – với vai trò là luật khung điều chỉnh các hoạt động thương mại – hiện chưa có quy định mang tính định nghĩa, thống nhất về “hàng giả”. Việc thiếu vắng khái niệm này dẫn đến tình trạng quy định phân tán, cách hiểu và áp dụng không đồng nhất giữa các cơ quan thực thi, gây khó khăn trong xử lý vi phạm, đặc biệt trong các hoạt động thương mại mới như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Do đó, bổ sung định nghĩa “hàng giả” vào Luật Thương mại là cần thiết để bảo đảm tính đầy đủ, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc áp dụng, dẫn chiếu và thực thi.

Về bối cảnh kinh tế – xã hội, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả diễn biến ngày càng phức tạp, với phạm vi rộng, phương thức tinh vi, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp làm ăn chân chính, làm méo mó cạnh tranh thị trường và xâm hại trực tiếp quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh tế số phát triển nhanh, hàng giả có điều kiện lan rộng, khó kiểm soát hơn nếu thiếu các tiêu chí pháp lý rõ ràng để nhận diện và xử lý. Việc bổ sung định nghĩa “hàng giả” vào Luật Thương mại không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp, mà còn tạo nền tảng pháp lý cho việc xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.


1.2. Chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các quy định của Luật Cạnh tranh

Luật Cạnh tranh năm 2018 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, trong bối cảnh hệ thống pháp luật về cạnh tranh của Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới căn bản cả về tư duy lập pháp và cơ chế thực thi, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Sau hơn 05 năm tổ chức thi hành, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, sự mở rộng quy mô và vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, cũng như sự thay đổi mạnh mẽ của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế, nhiều yếu tố pháp lý, thể chế và thực tiễn mới đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổng kết, đánh giá toàn diện việc thi hành Luật Cạnh tranh năm 2018, cụ thể như sau:


a) Yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về cạnh tranh nhằm bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch cho phát triển kinh tế tư nhân

Luật Cạnh tranh năm 2018 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong tư duy lập pháp về cạnh tranh tại Việt Nam khi chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu dựa trên hành vi sang cách tiếp cận dựa trên tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường; mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với cả các hành vi có yếu tố nước ngoài nhưng ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam; đồng thời kiện toàn mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật cạnh tranh theo hướng tập trung, độc lập và chuyên nghiệp hơn.


Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi hành, thực tiễn cho thấy một số quy định của Luật Cạnh tranh năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành còn bộc lộ những hạn chế nhất định về tính rõ ràng và tính khả thi, đặc biệt trong việc bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân. Yêu cầu này cần được đặt trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng và hoàn thiện thể chế nhằm bảo đảm cạnh tranh công bằng, minh bạch; xóa bỏ các rào cản, cơ chế phân biệt đối xử; xử lý nghiêm các hành vi làm hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.


Bên cạnh đó, ngày 06/01/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước khẳng định kinh tế nhà nước khẳng định kinh tế nhà nước bình đẳng trước pháp luật với các khu vực kinh tế khác, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh; tiếp cận công bằng, công khai, minh bạch các nguồn lực, thị trường và cơ hội phát triển. Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch; thực thi pháp luật nghiêm minh, hiệu lực, hiệu quả; giảm thiểu can thiệp hành chính trực tiếp, giảm chi phí tuân thủ và bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế.

Việc tổng kết thực tiễn thi hành Luật Cạnh tranh năm 2018 vì vậy có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống pháp luật cạnh tranh đối với yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân theo định hướng của Đảng, cũng như vai trò của Luật Cạnh tranh trong việc bảo vệ cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm quyền tự do kinh doanh và tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng.


b) Yêu cầu đặt ra từ thực tiễn phát triển kinh tế thị trường, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, nguy cơ phát sinh các hành vi hạn chế cạnh tranh, lạm dụng sức mạnh thị trường và cạnh tranh không lành mạnh với phương thức, thủ đoạn ngày càng phức tạp, tinh vi, có khả năng gây tác động tiêu cực đến cấu trúc thị trường và môi trường cạnh tranh.


Thực tiễn này đặt ra yêu cầu đối với pháp luật cạnh tranh nói chung và Luật Cạnh tranh năm 2018 nói riêng phải tiếp tục được rà soát, hoàn thiện nhằm bảo đảm vừa có công cụ pháp lý đủ mạnh để phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, đặc biệt là vụ việc xuyên biên giới, vừa tạo dư địa pháp lý cần thiết cho các mô hình kinh doanh mới, đổi mới sáng tạo và sự phát triển năng động của thị trường. Yêu cầu này phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, trong đó nhấn mạnh việc gắn xây dựng pháp luật với thực tiễn thị trường, đánh giá đầy đủ tác động chính sách, bao gồm tác động cạnh tranh và chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp.


c) Nhu cầu bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trong phân bổ và tiếp cận các nguồn lực quan trọng của nền kinh tế

Một trong những điều kiện quan trọng để khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững là việc bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân đã nhấn mạnh yêu cầu “xử lý nghiêm các hành vi làm hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh”, qua đó khẳng định vai trò của cạnh tranh như một động lực then chốt của nền kinh tế thị trường.

Trong bối cảnh đó, việc tổng kết thực tiễn thi hành Luật Cạnh tranh năm 2018 cũng nhằm đánh giá mức độ phối hợp, tương thích giữa pháp luật cạnh tranh với các chính sách của các lĩnh vực có liên quan; làm rõ vai trò của pháp luật cạnh tranh như một công cụ quan trọng để phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi cản trở cạnh tranh, góp phần bảo đảm phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường, minh bạch, hiệu quả và cạnh tranh lành mạnh.

2. Quá trình thực hiện tổng kết

2.1. Chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy định hàng giả tại Luật Thương mại
-
Ngày 22 tháng 7 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1193/QĐ-TTg, trong đó “Giao Bộ Công Thương nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Thương mại (sửa đổi) trước ngày 15 tháng 11 năm 2014 để Thủ tướng Chính phủ xem xét việc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015”.
Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1193/QĐ-TTg nói trên, Bộ Công Thương đã khẩn trương tiến hành nghiên cứu, tổng kết Luật Thương mại năm 2005. Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1704/QĐ-BCT ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án Tổng kết thực tiễn thi hành Luật Thương mại năm 2005 và Quyết định số 2891/QĐ-BCT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Tổ công tác triển khai tổng kết thực tiễn thi hành Luật Thương mại năm 2005. Theo đó, Tổ công tác đã chủ trì, phối hợp với các chuyên gia của các Bộ, ngành: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tòa án nhân dân tối cao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam và các đơn vị liên quan trong Bộ thực hiện nghiên cứu, rà soát chi tiết từng nội dung của Luật Thương mại và các văn bản quy định chi tiết nhằm xây dựng Báo cáo tổng hợp tổng kết thực tiễn thi hành Luật Thương mại.

Bộ Công Thương đã tổ chức theo dõi thi hành pháp luật và khảo sát tại 13 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về tình hình thực thi các quy định của Luật Thương mại; Gửi lấy ý kiến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kết quả thực thi Luật Thương mại tại địa phương từ năm 2006 đến nay và đã tổng hợp các kiến nghị, đề xuất theo văn bản số 5089/BCT-PC ngày 25 tháng 5 năm 2015; Đăng tải các Báo cáo tổng kết Luật Thương mại 2005 lấy ý kiến rộng rãi từ các tầng lớp nhân dân trên website của Bộ Công Thương; Tổ chức các hội thảo để tiếp nhận ý kiến từ các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, các Hiệp hội, các công ty Luật và chuyên gia tại các địa phương; Lấy ý kiến bằng văn bản các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp theo văn bản số 10445/BCT-PC ngày 12 tháng 10 năm 2015 đối với kết quả tổng kết Luật Thương mại năm 2005 và tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả tổng kết.
Trên cơ sở tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan, Bộ Công Thương đã hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết Luật Thương mại năm 2005 kèm theo Tờ trình số 11421/TTr-BCT ngày 14/11/2014 báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Ngày 16/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2114/QĐ-TTg ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 19-KL/TW và Đề án Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương “nghiên cứu, rà soát Luật Thương mại”, trình Chính phủ trước ngày 30/9/2022. 
Việc tổng kết, rà soát Luật Thương mại 2005, Bộ Công Thương đã thực hiện từ năm 2015, Bộ Công Thương đã thực hiện từ năm 2015 và đã được Chính phủ thông qua kết quả rà soát. Đối với việc cập nhật lần này, Bộ Công Thương tiếp tục cập nhật các nội dung mới cho giai đoạn từ 2015 cho đến tháng 6 năm 2022 trên cơ sở kết quả trông kết, rà soát trước đó. Bộ Công Thương đã gửi xin ý kiến các Bộ, ngành có liên quan, Tòa án nhân dân tối cao, VCCI, Trung tâm trọng tài quốc té Việt Nam và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố.
Trên cơ sở tổng kết, rà soát Luật Thương mại 2005 và cập nhật các nội dung trên cơ sở kết quả tổng kết, rà soát trước đó, Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 5855/TTr-BCT ngày 29/9/2022 báo cáo Chính phủ về kết quả tổng kết, nghiên cứu, rà soát Luật Thương mại năm 2005.
- Trong quá trình tổng kết việc thi hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ và Nghị định số 24/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025 của Chính phủ, Bộ Công Thương cũng đã có đánh giá về quy định khái niệm liên quan đến hàng giả, hàng cấm cũng như việc áp dụng quy định này trong quá trình tổ chức thi hành (Báo cáo số 387/BC-BCT ngày 05/11/2025).
2.2. Chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các quy định của Luật Cạnh tranh

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực quản lý nhà nước về cạnh tranh, Bộ Công Thương đã tổ chức triển khai việc tổng kết thực tiễn thi hành Luật Cạnh tranh năm 2018 theo hướng rà soát toàn diện, có hệ thống các quy định của Luật và tình hình áp dụng trong thực tiễn, gắn với yêu cầu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về cạnh tranh trong bối cảnh phát triển kinh tế số, thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh mới.

Quá trình tổng kết tập trung rà soát, đánh giá các nhóm quy định trọng tâm của Luật Cạnh tranh, bao gồm: (i) Các quy định về hành vi bị cấm có liên quan đến cạnh tranh, trong đó còn khoảng trống pháp lý đối với các hành vi giúp sức, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khác thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh; (ii) Các quy định về xác định thị trường liên quan, thị phần, thị phần kết hợp và sức mạnh thị trường đáng kể, chưa phản ánh đầy đủ đặc thù của các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng số;
(iii) Các quy định về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh mới phát sinh trong thực tiễn, đặc biệt đối với các nền tảng số trung gian; (iv) Sửa đổi, bổ sung quy định để đảm bảo tách bạch quy trình xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh, hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế với quy trình xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định pháp luật về cạnh tranh khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Bên cạnh việc rà soát các quy định pháp luật, quá trình tổng kết còn gắn với việc đánh giá thực tiễn áp dụng Luật Cạnh tranh năm 2018 trong công tác tiếp nhận, thụ lý, điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh; việc kiểm soát tập trung kinh tế; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia tố tụng cạnh tranh; cũng như sự phân định, tách bạch giữa quy trình xử lý vụ việc cạnh tranh theo pháp luật về cạnh tranh với quy trình xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Thông qua đó, Bộ Công Thương đã xác định rõ các điểm nghẽn, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh, giảm gánh nặng thủ tục không cần thiết cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật

1.1. Chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy định hàng giả tại Luật Thương mại

Hiện nay, khái niệm hàng giả được quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP và Nghị định số 24/2025/NĐ-CP. 

Trong 05 năm triển khai thi hành, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP sửa đổi đã thể hiện được vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, lực lượng chức năng, góp phần kiềm chế tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồc gốc xuất xứ và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng một cách có hiệu quả.
Để Nghị định số 98/2020/NĐ-CP sau khi được ban hành nhanh chóng đi vào cuộc sống, công tác tổ chức triển khai thi hành Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cũng được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Tại hầu hết các địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai thực hiện; tổ chức các hội nghị triển khai thực hiện; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn chuyên sâu cho các lực lượng trực tiếp tham gia kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính. Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP sửa đổi tới các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như đăng tải nội dung và những điểm mới của Nghị định trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành; in, phát hành sổ tay, tờ rơi, tờ gấp về pháp luật xử lý vi phạm hành chính; vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh, thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức ký cam kết không sản xuất, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng cấm đối với các hộ kinh doanh; đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng về các vụ vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính... Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cùng với công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện của Chính phủ, các cấp, các ngành đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong việc chấp hành các quy định pháp luật về thương mại của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, buôn bán hàng giả, hàng hoá không đảm bảo chất lượng.
Công tác phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính giữa các lực lượng chức năng cũng được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Tại nhiều địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa các lực lượng Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Thanh tra chuyên ngành, Quản lý thị trường… trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.   

1.2. Chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các quy định của Luật Cạnh tranh
a) Việc ban hành các văn bản quy định chi tiết
Luật Cạnh tranh năm 2018 được ban hành trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các quy định của Luật Cạnh tranh năm 2004, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Mặc dù không làm thay đổi toàn diện cấu trúc của pháp luật về cạnh tranh, Luật Cạnh tranh năm 2018 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh và điều chỉnh cách tiếp cận trong việc xem xét, đánh giá hành vi hạn chế cạnh tranh theo hướng gắn với tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường. Những nội dung này đặt ra yêu cầu cần có các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nhằm bảo đảm việc áp dụng pháp luật được thống nhất, đồng bộ và khả thi trong thực tiễn.
Trên cơ sở đó, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành hệ thống văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Cạnh tranh năm 2018 theo đúng thẩm quyền và lộ trình, làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về cạnh tranh và hoạt động thực thi pháp luật cạnh tranh.
Ngày 26 tháng 9 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền và trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh theo quy định của Luật Cạnh tranh năm 2018.
Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh năm 2018. Nghị định này hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Luật liên quan đến xác định thị trường liên quan; xác định thị phần và sức mạnh thị trường đáng kể; kiểm soát tập trung kinh tế; miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; trình tự, thủ tục tố tụng cạnh tranh và một số nội dung quản lý nhà nước về cạnh tranh, làm căn cứ cho hoạt động điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh trong thực tiễn.
Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, qua đó xác lập vị trí pháp lý, thẩm quyền và mô hình tổ chức của cơ quan thực thi pháp luật cạnh tranh theo quy định của Luật Cạnh tranh năm 2018.
Ngày 21 tháng 12 năm 2023, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 40/2023/TT-BCT quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, quy định về nguyên tắc làm việc, chế độ hoạt động, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân thuộc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
Nhìn chung, hệ thống văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Cạnh tranh năm 2018 đã được ban hành tương đối đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thi hành Luật trong thực tiễn quản lý nhà nước về cạnh tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh. 
b) Tình hình phổ biến, tập huấn các quy định của Luật Cạnh tranh
Sau khi Quốc hội ban hành Luật Cạnh tranh năm 2018, ngày 24 tháng 9 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1227/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh. Theo đó, “tổ chức hội nghị quán triệt, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật” là một trong các nội dung triển khai thi hành Quyết định này với phạm vi thực hiện ở trung ương và địa phương trong thời gian năm 2018 và các năm tiếp theo. 
Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Cạnh tranh với các hình thức phong phú, đa dạng nhằm giới thiệu, quán triệt các nội dung cơ bản của pháp luật cạnh tranh, nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan.
Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cạnh tranh năm 2018 được triển khai gắn với việc cung cấp thông tin về tình hình thực thi pháp luật cạnh tranh, kết quả xử lý các vụ việc cạnh tranh và vai trò của pháp luật cạnh tranh trong việc bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng và minh bạch trên thị trường. Qua đó, góp phần hỗ trợ việc tổ chức thi hành Luật Cạnh tranh năm 2018 trong thực tiễn.
c) Đảm bảo thể chế, nguồn lực thực hiện
Để đảm bảo thể chế, tổ chức và nhân sự thực thi Luật Cạnh tranh năm 2018, ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, trong đó, tập trung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trong việc tiến hành tố tụng cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế, quyết định việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật. 
Trên cơ sở Nghị định số 03/2023/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 816/QĐ-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Quyết định này sau đó được thay thế bởi Quyết định số 537/QĐ-BCT ngày 28 tháng 02 năm 2025 và hiện nay được thay thế bởi Quyết định số 3756/QĐ-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2025. Các quyết định nêu trên đã quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khi thực hiện tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh.
Các văn bản này là căn cứ pháp lý quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan thực thi pháp luật về cạnh tranh, phục vụ việc triển khai thi hành Luật Cạnh tranh năm 2018 một cách thống nhất và có hiệu quả.
Đồng thời, để bảo đảm nguồn lực cho công tác điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 311/QĐ-TTg và Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2023 về việc bổ nhiệm thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành các Quyết định số 54/QĐ-CT ngày 22 tháng 6 năm 2023 và Quyết định số 305/QĐ-CT ngày 10 tháng 11 năm 2023 về việc bổ nhiệm công chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia làm điều tra viên vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật.
Như vậy, trên thực tế, việc triển khai thi hành các quy định của Luật Cạnh tranh năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn liền với quá trình tổ chức, kiện toàn Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho việc thực thi pháp luật cạnh tranh từng bước đi vào nền nếp.
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
2.1. Chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy định hàng giả tại Luật Thương mại
2.1.1. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Công tác đấu tranh chống vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại của các lực lượng chức năng trong thời gian qua đã góp phần vào việc bình ổn thị trường, thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động thương mại trên thị trường, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy giao lưu hàng hoá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhiều vụ buôn lậu và gian lận thương mại lớn đã bị phát hiện, xử lý, trong đó có nhiều vụ truy cứu trách nhiệm hình sự, áp dụng chế tài hành chính nghiêm khắc, có tính răn đe cao. Những kết quả bước đầu trong công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, đo lường, chất lượng hàng hoá đã ngăn chặn được mức độ gia tăng của hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm… ở một số ngành hàng, mặt hàng, địa bàn và thời điểm nhất định, góp phần duy trì trật tự, kỷ cương trong hoạt động thương mại.
Nghị định số 98/2020/NĐ-CP sửa đổi có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong triển khai thi hành Nghị định, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của các lực lượng chức năng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần kiềm chế tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ... và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên phạm vi cả nước. 
2.1.2. Ưu điểm và bất cập, hạn chế
(1) Đánh giá ưu điểm
Nghị định số 98/2020/NĐ-CP sửa đổi quy định chi tiết về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Nghị định số 98/2020/NĐ-CP sửa đổi đã thể hiện được vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, lực lượng chức năng, góp phần kiềm chế tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồc gốc xuất xứ và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng một cách có hiệu quả.
(2) Bất cập, hạn chế
- Tại Báo cáo số 499/BCTĐ-BTP ngày 29/9/2025 của Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đã có ý kiến: “Tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, rà soát Luật Thương mại, Luật Thương mại điện tử và các quy định có liên quan, sớm kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và ban hành trong năm 2025. Vì vậy, để bảo đảm hiệu lực pháp lý, hiệu quả trong quản lý nhà nước, bảo đảm tính đồng bộ, tương thích với các văn bản Luật liên quan, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để đề xuất quy định khái niệm “hàng giả” trong Luật thay vì quy định trong dự thảo Nghị định này”.
- Tại văn bản số 13062/VPCP-V.I ngày 31/12/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình, kết quả xử lý thông tin báo chí liên quan đến hàng giả, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương xem xét, xử lý theo quy định đối với nội dung phản ánh, kiến nghị trên báo Diễn đàn Doanh nghiệp ngày 29/12/2025 liên quan đến hàng giả. Theo đó, báo nêu: “Tình hình sản xuất buôn bán hàng giả hiện nay không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho người tiêu dùng mà còn để lại hệ lụy cho nền kinh tế, suy giảm niềm tin của thị trường, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh. Hàng giả xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực từ tiêu dùng, thực phẩm, dược phẩm, vật tư nông nghiệp, thiết bị điện tử, vật liệu xây dựng đến pháo hoa. Đặc biệt với sự phát triển nhanh của thương mại điện tử và mạng xã hội, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng phổ biến. Mặc dù cơ quan chức năng đã từng bước hoàn thiện khung pháp lý, tăng mức xử phạt, song nhiều ý kiến cho rằng vẫn chưa đủ răn đe. 
- Khung pháp lý về hàng giả chưa được thiết lập thống nhất ở cấp luật. Giải thích từ ngữ “hàng giả” hiện mới được quy định tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính, trong khi luật chuyên ngành chưa có định nghĩa mang tính nguyên tắc. Việc thiếu vắng cơ sở pháp lý thống nhất ở cấp luật làm cho quá trình nhận diện, phân loại và xử lý hành vi liên quan đến hàng giả phụ thuộc nhiều vào cách hiểu và đánh giá của cơ quan thực thi, dẫn đến áp dụng pháp luật không đồng đều, làm giảm tính minh bạch và khả năng dự đoán trước của hệ thống pháp luật.
- Các quy định pháp luật liên quan đến hàng giả còn chồng chéo, thiếu nhất quán. Nhiều quy định điều chỉnh các hành vi có dấu hiệu của hàng giả nhưng không sử dụng trực tiếp thuật ngữ “hàng giả”, trong khi một số quy định khác lại đề cập đến “hàng giả” nhưng chưa làm rõ phạm vi, loại hình hoặc cách phân biệt giữa các dạng hàng giả. Thực tiễn cho thấy, có những trường hợp khó xác định quy định đó có áp dụng cho hàng giả hay không, hoặc không rõ đang điều chỉnh một loại hay nhiều loại hàng giả khác nhau.
- Việc thiếu thống nhất trong cách quy định và sử dụng khái niệm dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện. Cơ quan có thẩm quyền gặp lúng túng trong việc phân biệt, lựa chọn căn cứ pháp lý để xử lý, từ đó tiềm ẩn nguy cơ áp dụng pháp luật tùy nghi, dù là vô tình hay hữu ý, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng và hiệu quả của công tác phòng, chống hàng giả.
2.2. Chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các quy định của Luật Cạnh tranh
2.2.1. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật 
- Về công tác điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh
(i) Kết quả thực hiện các quy định về xử phạt đối với hành vi hạn chế cạnh tranh
Kể từ khi Luật Cạnh tranh có hiệu lực ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến nay, qua công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, cá nhân cũng như qua các nguồn tin thu thập được thông qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật cạnh tranh tại doanh nghiệp, qua công tác chủ động rà soát, giám sát cạnh tranh trên thị trường, Bộ Công Thương đã phát hiện, xem xét tổng cộng 35 trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền (được gọi chung là hành vi hạn chế cạnh tranh) trong nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng như: kinh doanh theo mô hình sở hữu kỳ nghỉ, viễn thông, khí hóa lỏng (LPG), thương mại điện tử, sản xuất và phân phối xe máy, đấu thầu mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin, đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, đấu thầu cung cấp vật tư tiêu hao cho máy in giấy phép lái xe, hoạt động sản xuất kinh doanh gạo, vận tải hành khách bằng đường hàng không, nền tảng bán lẻ trực tuyến, dịch vụ chuyển phát gói, kiện hàng hóa, kinh doanh vật liệu xây dựng,...
Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh (thuộc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương) đang tiến hành điều tra 01 vụ việc liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực bưu chính. Ngoài ra, Bộ Công Thương vẫn luôn tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan để xác minh thông tin nhằm xác định dấu hiệu của hành vi hạn chế cạnh tranh trong một số lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ nhất định. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, Bộ Công Thương sẽ kịp thời tiến hành điều tra, xử lý nghiêm minh đối với hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 
(ii) Kết quả thực hiện các quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế
Kể từ khi Luật Cạnh tranh có hiệu lực đến nay, thông qua công tác chủ động rà soát, giám sát hoạt động tập trung kinh tế trên thị trường, Bộ Công Thương đã phát hiện 18 trường hợp tập trung kinh tế có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật Cạnh tranh, thuộc các lĩnh vực bảo hiểm, hóa chất, thép, gạo, ô tô, chăn nuôi heo, thực phẩm. 
Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương đã tiến hành điều tra, xử lý 01 vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế liên quan đến giao dịch Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai mua lại để sở hữu 100% cổ phần/vốn góp của Công ty Cổ phần Phốt Pho 6 (nay là Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6) mà không thực hiện nghĩa vụ thông báo tập trung kinh tế theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Cạnh tranh, do đó, đã vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Cạnh tranh về hành vi “không thông báo tập trung kinh tế theo quy định của Luật Cạnh tranh”. Căn cứ quy định của Luật Cạnh tranh và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, ngày 09 tháng 7 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-CT về việc xử lý vụ việc cạnh tranh mã số 24-KX-TKT-01. Sau khi thụ lý đơn khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai, ngày 20 tháng 9 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-CT về việc giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh mã số 24-KX-TKT-01 nêu trên. Theo đó, tổng mức tiền phạt áp dụng đối với 02 doanh nghiệp vi phạm trong vụ việc cạnh tranh là 1.423.982.880 đồng.
Hiện nay, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương đang tiếp tục điều tra 01 vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế liên quan đến giao dịch của 02 doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi tại Việt Nam.

(iii) Kết quả thực hiện các quy định về xử phạt đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến nay, thông qua công tác chủ động rà soát, giám sát cạnh tranh trên thị trường và công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về cạnh tranh tại các doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã phát hiện 107 trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh, thuộc các lĩnh vực: điện máy, điện lạnh, sữa, thực phẩm chức năng, vàng, bia không cồn, trang trí nội, ngoại thất, bảo hiểm, ngân hàng...Tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương đã và đang tiến hành điều tra tổng cộng 21 vụ việc cạnh tranh không lành mạnh chủ yếu liên quan đến hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh về “Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa, dịch vụ, khuyến mại, điều kiện giao dịch liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác”.
Căn cứ quy định của Luật Cạnh tranh và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành 16 quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh với tổng số tiền phạt áp dụng là 3.200.000.000 đồng.

2.2.2. Ưu điểm và bất cập, hạn chế

(1) Đánh giá ưu điểm

Luật Cạnh tranh năm 2018 đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện sự thay đổi căn bản về tư duy lập pháp theo hướng hiện đại, tiếp cận thông lệ quốc tế và lấy tác động hạn chế cạnh tranh làm trọng tâm điều chỉnh. So với Luật Cạnh tranh năm 2004, Luật Cạnh tranh 2018 đã mở rộng đáng kể phạm vi điều chỉnh, áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân có hành vi gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam, không phụ thuộc vào hình thức pháp lý, quốc tịch hay địa điểm thực hiện hành vi, qua đó tăng cường hiệu quả kiểm soát các hành vi phản cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Bên cạnh đó, Luật Cạnh tranh 2018 đã xây dựng tương đối đầy đủ khung pháp lý điều chỉnh các hành vi hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh và kiểm soát tập trung kinh tế, với cách tiếp cận linh hoạt hơn so với trước đây. Việc chuyển từ cơ chế cấm tuyệt đối sang cơ chế đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và tập trung kinh tế đã tạo điều kiện cho cơ quan cạnh tranh xem xét toàn diện các yếu tố kinh tế, hiệu quả và lợi ích xã hội, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu bảo vệ cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Luật cũng đã thiết lập cơ chế kiểm soát tập trung kinh tế tương đối đầy đủ, bao gồm nghĩa vụ thông báo, thẩm định sơ bộ và thẩm định chính thức, góp phần phòng ngừa từ sớm các giao dịch có nguy cơ làm hạn chế cạnh tranh đáng kể trên thị trường. Các tiêu chí đánh giá tác động của tập trung kinh tế được quy định tương đối toàn diện, bao quát cả yếu tố cấu trúc thị trường, rào cản gia nhập, sức mạnh thị trường và khả năng phối hợp hành vi sau tập trung kinh tế, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động thực thi trong thực tiễn.

Ngoài ra, Luật Cạnh tranh 2018 đã từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức và tố tụng cạnh tranh theo hướng chuyên nghiệp hóa, tách bạch tương đối giữa chức năng điều tra và chức năng xét xử, nâng cao tính khách quan, minh bạch trong xử lý vụ việc cạnh tranh. Việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã góp phần thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về cạnh tranh, tăng cường năng lực thực thi pháp luật cạnh tranh và bảo đảm tính độc lập tương đối của cơ quan cạnh tranh trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc.

Luật Cạnh tranh năm 2018 đã tạo lập nền tảng pháp lý quan trọng cho việc bảo vệ môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Những ưu điểm này là cơ sở quan trọng để tiếp tục kế thừa, phát huy trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Cạnh tranh trong thời gian tới.

(2) Bất cập, hạn chế

Mặc dù Luật Cạnh tranh năm 2018 đã tạo lập khuôn khổ pháp lý quan trọng cho việc bảo vệ môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh và tiệm cận với thông lệ quốc tế, tuy nhiên qua thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định của Luật đã bộc lộ những bất cập, hạn chế, chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, các mô hình kinh doanh mới và yêu cầu đổi mới công tác xây dựng, thực thi pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

Khoảng trống pháp lý trong việc điều chỉnh hành vi giúp sức, hỗ trợ thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh

Thực tiễn thực thi cho thấy khoản 2 Điều 8 Luật Cạnh tranh quy định điều chỉnh các hành vi tác động trực tiếp như cung cấp thông tin, vận động, kêu gọi, ép buộc hoặc tổ chức để doanh nghiệp thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh, trong khi đó nhiều hành vi vi phạm được thực hiện thông qua sự tham gia, hỗ trợ, giúp sức hoặc tạo điều kiện của các tổ chức, cá nhân không trực tiếp là chủ thể kinh doanh hoặc không trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm. Việc chưa ghi nhận đầy đủ vai trò và trách nhiệm pháp lý của các chủ thể “giúp sức” đã tạo ra khoảng trống pháp lý, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý vi phạm và làm giảm hiệu quả răn đe của pháp luật cạnh tranh, chưa bảo đảm xử lý toàn diện các hành vi phản cạnh tranh mang tính tổ chức, tinh vi.

Các quy định về xác định thị trường liên quan còn mang tính “định nghĩa cứng” chưa phù hợp với đặc thù của nền kinh tế số và thị trường đa diện

Điều 9 Luật Cạnh tranh được xây dựng chủ yếu trên cơ sở lý luận và thực tiễn của các thị trường hàng hóa, dịch vụ truyền thống, trong đó khả năng thay thế về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả là tiêu chí để xác định thị trường liên quan. Cách tiếp cận này chưa phản ánh đầy đủ bản chất cạnh tranh của các thị trường đa diện và nền tảng số, nơi cạnh tranh chịu tác động lớn từ hiệu ứng mạng lưới, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và mối quan hệ tương tác giữa nhiều nhóm người dùng. Việc quy định chi tiết khái niệm thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan trong Luật có thêr làm hạn chế tính linh hoạt trong áp dụng pháp luật, gây khó khăn cho cơ quan cạnh tranh trong việc đánh giá đúng sức mạnh thị trường và hành vi hạn chế cạnh tranh trong các lĩnh vực mới, đồng thời làm giảm mức độ tương thích của pháp luật cạnh tranh Việt Nam với thông lệ quốc tế.

Các phương pháp xác định thị phần còn mang tính truyền thống, chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh thị trường trong các mô hình kinh doanh trong lĩnh vực kinh tế số và thị trường đa diện

Điều 10 Luật Cạnh tranh hiện hành quy định việc xác định thị phần chủ yếu dựa trên doanh thu và sản lượng, phù hợp với các thị trường truyền thống nhưng chưa thực sự phù hợp đối với nhiều lĩnh vực đặc thù, đặc biệt là nền kinh tế số và thị trường đa diện. Trong thực tiễn, nhiều nền tảng số vận hành theo mô hình miễn phí hoặc mô hình hai chiều, trong đó một hoặc nhiều nhóm người dùng không trực tiếp tạo ra doanh thu, trong khi sức mạnh thị trường lại được hình thành từ quy mô người dùng, khả năng kiểm soát dữ liệu, lưu lượng giao dịch và hiệu ứng mạng lưới. Việc thiếu cơ sở pháp lý để sử dụng các chỉ tiêu thay thế này đã hạn chế khả năng đánh giá chính xác vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp và làm giảm hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh.

Quy định về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền chưa theo kịp thực tiễn cạnh tranh trong lĩnh vực nền tảng số
Theo xu hướng và thông lệ quốc tế, pháp luật cạnh tranh các quốc gia đưa ra các quy định điều chỉnh các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền mang tính đặc thù của các mô hình kinh doanh nền tảng số, nhằm kịp thời ứng phó với những biến đổi nhanh chóng của cấu trúc thị trường và phương thức cạnh tranh trong môi trường số. Tuy nhiên, Luật Cạnh tranh hiện hành chưa quy định đầy đủ, cụ thể các hành vi lạm dụng đặc thù này. Trên thực tế, nhiều hành vi có khả năng gây hạn chế cạnh tranh như phân biệt đối xử, tự ưu tiên, ràng buộc dịch vụ, can thiệp vào cơ chế xếp hạng, khai thác và sử dụng dữ liệu người dùng để tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng đã và đang phát sinh phổ biến trong lĩnh vực nền tảng số nhưng chưa được nhận diện và điều chỉnh rõ ràng trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển nhanh chóng của thị trường và sự đổi mới liên tục của mô hình kinh doanh nền tảng, các hành vi lạm dụng có tính biến động cao, đa dạng về hình thức và khó có thể liệt kê đầy đủ, ổn định ngay trong Luật. Việc thiếu cơ chế pháp lý cho phép cụ thể hóa linh hoạt các hành vi lạm dụng đặc thù này đã gây khó khăn cho cơ quan cạnh tranh trong việc kịp thời phát hiện, xử lý và kiểm soát các hành vi hạn chế cạnh tranh trong môi trường số, nơi các tác động cạnh tranh diễn ra nhanh, phức tạp và có phạm vi ảnh hưởng rộng. Do đó, việc bổ sung và hoàn thiện quy định về các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền trong lĩnh vực nền tảng số theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Phát sinh các hình thức hành vi cạnh tranh không lành mạnh mới gây phương hại đến môi trường cạnh tranh và quyền lợi doanh nghiệp

Qua công tác theo dõi, giám sát thị trường và thực tiễn tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại, Bộ Công Thương ghi nhận một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh với phương thức mới, tinh vi, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường cạnh tranh và quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, trong khi chưa được điều chỉnh đầy đủ trong khuôn khổ pháp luật cạnh tranh hiện hành. Cụ thể như hành vi cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp khác thông qua việc lợi dụng quyền cấp, rút hoặc áp đặt điều kiện bất hợp lý đối với giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền hoặc các hình thức chấp thuận tương tự. Trong thời gian gần đây, Bộ Công Thương đã tiếp nhận gần 10 vụ việc phản ánh liên quan đến hành vi từ chối hoặc không hỗ trợ cấp giấy phép, giấy ủy quyền cho đơn vị trúng thầu không phải là đối tác thân thiết của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối độc quyền. Các hành vi này tạo ra rào cản tiếp cận nguồn cung, thể hiện sự cấu kết theo chiều dọc giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng, làm méo mó cạnh tranh, đặc biệt trong các lĩnh vực có số lượng nhà cung cấp hạn chế hoặc hàng hóa mang tính đặc thù cao như thiết bị y tế, công nghệ thông tin, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả đấu thầu và sử dụng ngân sách nhà nước.

Bộ Công Thương cũng ghi nhận nhiều vụ việc liên quan đến hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại, dấu hiệu nhận diện kinh doanh gây nhầm lẫn, trong đó các dấu hiệu vi phạm chưa đủ yếu tố cấu thành hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhưng vẫn gây tác động tiêu cực đến cạnh tranh và người tiêu dùng. Điển hình là vụ việc Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutifood khiếu nại các doanh nghiệp Nutricare, Loha và Đại Nam về việc sử dụng hình ảnh, nhãn, màu sắc và tên gọi sản phẩm tương tự gây nhầm lẫn cho khách hàng; và vụ việc Công ty TNHH GS 25 Vietnam khiếu nại Hộ kinh doanh Duy Thường về việc sử dụng dấu hiệu “S26”, sao chép thiết kế, bài trí cửa hàng và bao bì sản phẩm tương tự hệ thống GS25. Các vụ việc này cho thấy khoảng trống pháp lý trong trường hợp hành vi gây nhầm lẫn chưa thuộc hoặc chưa đủ căn cứ xử lý theo pháp luật về sở hữu trí tuệ, trong khi Luật Cạnh tranh hiện chưa có quy định cụ thể để điều chỉnh trực tiếp, dẫn đến lúng túng trong xác định căn cứ pháp lý, thẩm quyền và phương thức xử lý, làm giảm hiệu quả bảo vệ môi trường cạnh tranh và quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh tế số phát triển nhanh chóng.

Nâng cao tính minh bạch, đơn giản hóa thủ tục tham vấn trong quá trình xem xét hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Thực tiễn áp dụng Điều 18 Luật Cạnh tranh cho thấy quy định về việc tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình xem xét hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm còn mang tính khung, chưa quy định rõ cách thức thực hiện, thành phần và số lượng hồ sơ tham vấn. Các quy định hiện hành chưa theo kịp yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, chưa tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện tham vấn thông qua các phương thức điện tử hoặc Trục liên thông văn bản quốc gia và do đó cần được sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đặt ra yêu cầu cần hoàn thiện quy định pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, khả thi và hiệu quả trong thực thi pháp luật cạnh tranh.

Cần làm rõ, đảm bảo tính minh bạch, thuận lợi trong quy trình tố tụng về cạnh tranh 

Thực tiễn hoàn thiện pháp luật cho thấy yêu cầu ngày càng rõ ràng về việc phân định rạch ròi giữa quy trình xác định, đánh giá hành vi vi phạm theo pháp luật chuyên ngành và quy trình xử lý vi phạm hành chính nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và tránh chồng chéo trong áp dụng. Trong khi đó, Luật Cạnh tranh hiện hành chưa tách bạch đầy đủ tố tụng cạnh tranh với trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính, dẫn đến khó khăn trong xác định thẩm quyền, trình tự giải quyết, cũng như bản chất pháp lý của việc điều tra và xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh. 
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

3.1. Chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy định hàng giả tại Luật Thương mại
a) Về khó khăn, vướng mắc
Về vấn đề pháp lý, hiện chưa có định nghĩa pháp lý chung, thống nhất và bao quát về hàng giả ở cấp luật, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước.
b) Nguyên nhân

Chưa thống nhất và luật hóa khái niệm “hàng giả” để làm căn cứ thống nhất trong kiểm tra, xử lý, tránh bất cập như hiện nay.
3.3. Chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các quy định của Luật Cạnh tranh

a) Về khó khăn, vướng mắc

Luật Cạnh tranh năm 2018 đã tạo lập khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ và tiệm cận với thông lệ quốc tế, song thực tiễn tổ chức thực thi cho thấy vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc xuất phát từ tính chất ngày càng phức tạp của các quan hệ cạnh tranh trên thị trường. Các vụ việc cạnh tranh hiện nay thường liên quan đến nhiều chủ thể, nhiều thị trường, thậm chí có yếu tố xuyên biên giới, trong khi hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, được thực hiện thông qua các cơ chế gián tiếp, trung gian hoặc nền tảng số, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra và xử lý.

Bên cạnh đó, việc áp dụng Luật Cạnh tranh năm 2018 theo hướng phân tích tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể đặt ra yêu cầu rất cao về thu thập, tiếp cận và xử lý dữ liệu thị trường, cũng như năng lực phân tích kinh tế, pháp lý chuyên sâu. Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của kinh tế số, thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh mới khiến việc nhận diện, phân loại và đánh giá hành vi cạnh tranh trong một số trường hợp chưa theo kịp thực tiễn vận động của thị trường, dẫn đến độ trễ nhất định giữa yêu cầu quản lý và công cụ pháp lý hiện hành. Cùng với đó, nhận thức và mức độ tuân thủ pháp luật cạnh tranh của một bộ phận doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn hạn chế, làm gia tăng số lượng hành vi vi phạm phát sinh và tạo thêm áp lực cho công tác thực thi.

Những khó khăn, vướng mắc nêu trên cho thấy, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, cần có các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực thực thi, tăng cường phối hợp liên ngành, hoàn thiện cơ chế thu thập, chia sẻ dữ liệu và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cạnh tranh, qua đó bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi Luật Cạnh tranh trong bối cảnh phát triển kinh tế, xã hội mới.

b) Về nguyên nhân

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Luật Cạnh tranh năm 2018 xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Về nguyên nhân khách quan, bối cảnh kinh tế, xã hội và cấu trúc thị trường đã có sự thay đổi nhanh chóng so với thời điểm ban hành Luật Cạnh tranh năm 2018. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng số đa diện đã làm gia tăng tính phức tạp của các quan hệ cạnh tranh, trong khi nhiều hành vi phản cạnh tranh được thực hiện thông qua các cơ chế gián tiếp, xuyên biên giới hoặc dựa trên dữ liệu, thuật toán và hiệu ứng mạng lưới. Điều này khiến việc áp dụng các công cụ, phương pháp phân tích truyền thống gặp nhiều hạn chế, làm gia tăng khó khăn trong quá trình nhận diện, chứng minh và đánh giá mức độ tác động hạn chế cạnh tranh của hành vi.

Bên cạnh đó, việc Luật Cạnh tranh năm 2018 tiếp cận theo hướng phân tích tác động, tiệm cận với thông lệ quốc tế nhưng cũng đòi hỏi điều kiện thực thi tương ứng về dữ liệu, nguồn lực và năng lực của cơ quan cạnh tranh. Trong điều kiện hệ thống thông tin thị trường chưa đồng bộ, cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước còn hạn chế, cùng với sự phụ thuộc lớn vào mức độ hợp tác của doanh nghiệp, quá trình điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh gặp nhiều trở ngại về thời gian, chi phí và tính khả thi.

Về nguyên nhân chủ quan, một số quy định của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành chưa theo kịp sự vận động, phát triển nhanh chóng của thị trường, chưa bao quát đầy đủ các tình huống phát sinh trong thực tiễn. Đồng thời, năng lực thực thi pháp luật cạnh tranh, đặc biệt là năng lực phân tích kinh tế, pháp lý chuyên sâu và kinh nghiệm xử lý các vụ việc phức tạp, xuyên biên giới, còn cần tiếp tục được củng cố và nâng cao.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn

4.1. Chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy định hàng giả tại Luật Thương mại
Về khái niệm hàng giả, hiện nay pháp luật chưa có khái quát khái niệm hàng giả mà được đề cập thông qua một số quy định như sau: 
Điều 608 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Cá nhân, pháp nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ mà gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì phải bồi thường”. 
Tại Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) cũng không mô tả cụ thể nhưng có sử dụng thuật ngữ “hàng giả”, chẳng hạn như Điều 192, Điều 193, Điều 194,…. 
Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2019, 2022) quy định: “Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này bao gồm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý, hàng hóa sao chép lậu”. 
Khoản 1 Điều 34 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 quy định: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật do mình cung cấp gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng...”. 

Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ (Nghị định số 98/2020/NĐ-CP) đã liệt kê, mô tả khá đầy đủ, chi tiết các yếu tố, dấu hiệu về hàng giả, theo đó hàng giả gồm: (i) Hàng hóa có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa; hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng hoặc có giá trị sử dụng, công dụng không đúng so với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký; (ii) Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản hoặc định lượng chất chính tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa; (iii) Thuốc giả theo quy định tại khoản 33 Điều 2 của Luật Dược năm 2016 và dược liệu giả theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật Dược năm 2016; (iv) Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật không có hoạt chất; không có đủ loại hoạt chất đã đăng ký; có hoạt chất khác với hoạt chất ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa; có ít nhất một trong các hàm lượng hoạt chất chỉ đạt từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng; (v) Hàng hóa có nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu, phân phối hàng hóa; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố, mã số mã vạch của hàng hóa hoặc giả mạo bao bì hàng hóa của tổ chức, cá nhân khác; giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa hoặc nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hóa; (vi) Tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả.

Việc phân biệt thế nào là hàng giả và hàng giả đó thuộc loại nào có ý nghĩa quan trọng bởi mức độ ảnh hưởng của mỗi loại là khác nhau nên cũng có chế tài áp dụng khác nhau. Tuy nhiên, qua các quy định nêu trên có thể thấy, pháp luật còn có sự chồng chéo, thiếu thống nhất trong các quy định liên quan đến hàng giả. Ở đó, nhiều trường hợp rất khó phân định quy định đó có phải áp dụng cho hàng giả hay không (bởi không sử dụng từ “hàng giả” nhưng nội dung quy định lại có những dấu hiệu giống hàng giả); hay mặc dù quy định “hàng giả” nhưng quy định đó được hiểu là một loại hay cả hai loại hàng giả;... Việc quy định thiếu thống nhất, gây khó khăn trong quá trình phân biệt dễ dẫn đến việc khó khăn trong áp dụng pháp luật.

4.2. Chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các quy định của Luật Cạnh tranh

Trong quá trình thi hành Luật Cạnh tranh năm 2018, thực tiễn cho thấy đã phát sinh một số vấn đề mới đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật nhằm đáp ứng các nghị quyết của Đảng, yêu cầu thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, sự phát triển của hệ thống pháp luật, thông lệ quốc tế và các cam kết về cạnh tranh mà Việt Nam tham gia. Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế số, thị trường đa diện và các mô hình kinh doanh mới đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc, phương thức và động lực cạnh tranh trên thị trường, trong khi nhiều quy định hiện hành của Luật Cạnh tranh vẫn chủ yếu được xây dựng trên cơ sở tiếp cận đối với các thị trường hàng hóa, dịch vụ truyền thống, chưa phản ánh đầy đủ bản chất cạnh tranh cũng như chưa bao quát kịp thời các hành vi phản cạnh tranh phát sinh trong môi trường nền tảng số.

Bên cạnh đó, trên thực tế đã xuất hiện nhiều hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh mang tính mới, có tác động đáng kể đến môi trường cạnh tranh. Trước những biến động này, việc tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật cạnh tranh là cần thiết nhằm bảo đảm khả năng điều chỉnh hiệu quả các hành vi phản cạnh tranh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, qua đó góp phần bảo vệ môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
5. Những nội dung khác (nếu có)
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy định hàng giả tại Luật Thương mại
Từ những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, cần ttiếp tục hoàn thiện pháp luật theo hướng thống nhất và luật hóa khái niệm “hàng giả” để làm căn cứ thống nhất trong việc áp dụng pháp luật.
2. Chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các quy định của Luật Cạnh tranh

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Cạnh tranh được đặt ra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh, qua đó bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh và phù hợp với những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh mới. Thực tiễn thi hành Luật Cạnh tranh năm 2018 cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực, một số quy định hiện hành đã bộc lộ hạn chế, chưa theo kịp diễn biến của thị trường và chưa tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để cơ quan cạnh tranh xử lý hiệu quả các hành vi phản cạnh tranh ngày càng tinh vi, phức tạp.

Hoàn thiện quy định về hành vi bị nghiêm cấm có liên quan đến cạnh tranh

Đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Luật Cạnh tranh theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các tổ chức, cá nhân không trực tiếp thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh nhưng có vai trò tổ chức, giúp sức hoặc tạo điều kiện cho doanh nghiệp khác thực hiện hành vi vi phạm. Việc sửa đổi này nhằm khắc phục khoảng trống pháp lý hiện nay, bảo đảm xử lý đầy đủ các hành vi phản cạnh tranh mang tính tổ chức, tinh vi, đồng thời nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra và xử lý vi phạm trong thực tiễn thi hành pháp luật cạnh tranh.

Hoàn thiện quy định về xác định thị trường liên quan, thị phần và sức mạnh thị trường

Đề xuất sửa đổi các Điều 9, 10 và 26 Luật Cạnh tranh nhằm hoàn thiện khung pháp lý về xác định thị trường liên quan, thị phần và sức mạnh thị trường của doanh nghiệp trên thị trường liên quan theo hướng linh hoạt, phù hợp với đặc thù của các thị trường lĩnh vực nền tảng số. Theo đó, Luật chỉ quy định nguyên tắc xác định thị trường liên quan trên cơ sở thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí, phương pháp và cách thức xác định phù hợp với từng loại thị trường và từng vụ việc cụ thể.

Đối với thị phần và thị phần kết hợp, đề xuất Luật quy định nguyên tắc chung, bãi bỏ các quy định mang tính cứng nhắc, giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp xác định nhằm bảo đảm khả năng áp dụng linh hoạt trong thực tiễn. Đồng thời, cần bổ sung các tiêu chí về quy mô và số lượng người sử dụng để xác định sức mạnh thị trường đáng kể của nền tảng số trung gian trong một số thị trường nhất định, qua đó phản ánh đúng bản chất cạnh tranh trong nền kinh tế số và các mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu và hiệu ứng mạng.

Hoàn thiện quy định về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền đối với nền tảng số

Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 27 Luật Cạnh tranh nhằm theo hướng quy định các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và vị trí độc quyền mang tính đặc thù của nền tảng số; Luật giao Chính phủ quy định chi tiết các hành vi này nhằm bảo đảm tính linh hoạt cho phép cơ quan thực thi kịp thời nhận diện và kiểm soát các hành vi lạm dụng mới phát sinh cùng với sự phát triển nhanh chóng của mô hình kinh doanh nền tảng.

Bổ sung các hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhằm khắc phục khoảng trống pháp lý trong thực tiễn thực thi


Đề xuất bổ sung các hành vi cạnh tranh không lành mạnh tại Điều 45 Luật Cạnh tranh nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý và thực thi pháp luật. Cụ thể, bổ sung quy định điều chỉnh hành vi cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp khác thông qua việc không cung cấp, rút hoặc áp dụng các điều kiện bất hợp lý đối với giấy phép bán hàng hoặc các hình thức chấp thuận tương tự; bổ sung quy định về hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh hoặc nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp chưa được điều chỉnh bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ. Việc bổ sung này nhằm bảo đảm xử lý kịp thời, đầy đủ các hành vi cạnh tranh không lành mạnh phổ biến trong môi trường số và thương mại điện tử. Bên cạnh đó, đề xuất bãi bỏ khoản 1 Điều 45 quy định về hành vi “xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh” do trùng lắp với quy định tại Điều 127 Luật Sở hữu trí tuệ.

Hoàn thiện quy định về tố tụng cạnh tranh

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các Điều 78 và 79 Luật Cạnh tranh nhằm hoàn thiện cơ chế tố tụng cạnh tranh theo hướng rõ ràng, minh bạch và khả thi. Nội dung sửa đổi tập trung làm rõ trách nhiệm của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trong việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ khiếu nại; bổ sung cơ chế yêu cầu sửa đổi, bổ sung và trả hồ sơ khiếu nại trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu về hình thức, nội dung. Qua đó bảo đảm tính logic, thống nhất và hiệu quả trong quá trình tiếp nhận, xử lý khiếu nại vụ việc cạnh tranh.

Hoàn thiện quy định về tham vấn trong quá trình xem xét hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 18 Luật Cạnh tranh nhằm hoàn thiện quy định Bộ Công Thương tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình xem xét hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo hướng đơn giản, rõ ràng và phù hợp với Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, bổ sung quy định về cách thức thực hiện tham vấn thông qua bưu điện, phương thức trực tuyến hoặc Trục liên thông văn bản quốc gia; đồng thời quy định cụ thể thành phần và số lượng hồ sơ tham vấn nhằm rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong thực thi pháp luật cạnh tranh.

Hoàn thiện quy định về xử lý vụ việc cạnh tranh và hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh khác.

Đề xuất bổ sung, hoàn thiện các quy định nhằm phân định rõ quy trình xử lý vụ việc cạnh tranh theo pháp luật cạnh tranh đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh và tập trung kinh tế với quy trình xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh khác. Việc tách bạch này nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, phản ánh đúng bản chất đặc thù của tố tụng cạnh tranh và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh trong thực tiễn.
Trên đây là nội dung Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật liên quan đến chính sách của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp./.
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